BÀI GHI TUẦN 16
ĐẠI SỐ: CHỦ ĐỀ :ÔN KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
TIẾT 61 + 62: LUYỆN TẬP

I/ LUYỆN TẬP
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Ghi nhớ : Thứ tự thực hiện phép tính 
a) Luỹ thừa, %,  , -> nhân, chia -> cộng, trừ.
b)  ( ) -> [ ] -> { }
Bài tập 1: Thực hiện phép tính:
                               b) 
 =                              = 
=                              = 
=                                      = 
=                                               = 
=                                               = 
c) 0,25 + 25% :      d) 
=                     = 
=                 = 
 =                 = 
=                               = 
=                                =  - 
                                    =  - 
                                    =  - 
                                    = 
                                              = 
Bài 2:  Tìm x biết : Câu a và b học sinh tự  giải

a) 

b) 

c) 
   




x= 

 Bài 3:Một lớp có có 45  học sinh, sau kỳ kiểm tra cuối kỳ 1 số học sinh được xếp thành ba loại: giỏi, khá, trung bình và  tỉ lệ với 3;2 và 4 . Tính số học sinh mỗi loại. 
Giải
Gọi số học sinh mỗi loại giỏi, khá, trung bình lần lượt là x,y,z ( học sinh)
Vì số học sinh giỏi, khá, trung bình và  tỉ lệ với 3;2 và 4
Nên  ( 1)
Vì một lớp có có 45  học sinh
Nên x + y +z = 45 (2)
Từ (1) và (2) ta có:   và x + y +z = 45
Áp dụng tính chất của dãy các tỉ số bằng nhau ta có:
   =   =  = 5
Suy ra: x = 5.3 = 15; y = 5.2 = 10; z = 5 . 4 = 20
Vậy số học sinh mỗi loại giỏi, khá, trung bình lần lượt là 15,10,20( học sinh)
II/CỦNG CỐ:
· Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
· Thứ tự thực hiện các phép tính.
· Quy tắc chuyển vế.
 Làm bài tập 

Bài 1: Tìm x,y biết   và x + y = 44 

Bài 2:Tìm x,y biết   và  x –y = 30
III/ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ : làm các bài tập

Bài 1:Tìm x,y,z biết   và  x – y +z = 24

Bài 2: tìm x,y z biết rằng :  và x – 2y + 3z = 40
Bài 3:Sĩ  số  học sinh của hai lớp 7A,7B tỉ lệ với 8;9. Biết rằng lớp 7B nhiều hơn lớp 7A là 4 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp?
Câu 4: (1 điểm) Tính chu vi của một hình chữ nhật biết hai cạnh của nó tỉ lệ với 2,5 và chiều dài hơn chiều rộng 12 m.

[bookmark: _GoBack]TUẦN 16: HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CUỐI KỲ 1
Tiết 63+64: LUYỆN TẬP
*KIẾN THỨC:
1. Hai góc đối đỉnh, hai góc kề bù
2. Tính chất hai đường thẳng song song
3. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
* Sửa bài tập:
 Cho tam giác ABC có  =  .Kẻ tia phân giác BD( D thuộc AC), tia phân giác CE ( E thuộc AB) . BD và CE cắt nhau tại điểm O
a/ CM:                        b/ CM : OB = OC
Hướng dẫn:*CM: góc CBD = góc BCE
Góc CBD = ½ góc ABC (tc tia phân giác của 1 góc)
Góc BCE = ½ góc ACB (  …..)
Mà góc ABC = góc ACB( gt)
Suy ra góc CBD= góc BCE   (1)
D

A
B
C
E
O





Xét    
Ta có :  BC là cạnh chung
            CBD= góc BCE (cmt)
           Góc BCD = góc CBE (vì góc ABC = góc ACB ) 
Vậy tam giác BCD= tam giác CBE (g-c-g)




                       

b/ CM : OB =OC
 Xét 
Ta có: BE = CD (vì    )
      Góc OBE = góc OCD(vì góc CBD= góc BCE   ở (1), góc ABC = góc ACB)
     Góc BEO= góc CDO(Vì Góc OBE = góc OCD,Góc BOE =góc COD)
Suy ra tam giác OBE = tam giác OCD ( g- c-g)
Vậy  OB = OC ( hai cạnh tương ứng)
Bài tập 1: Trắc nghiệm – Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1 : Cho hình vẽ sau. Số đo của góc CEB là:
[image: ]
A. 500                          B. 600                 C. 1300                D. 1200
Câu 2 : Cho hình vẽ sau. Số đo của góc HKN là:
[image: ]
A. 500                 B. 1300                          C. 600                   D. 900
Câu 3: Cho hình vẽ sau, EF//KH .Số đo của góc HBD là:
[image: ]
A. 500                 B. 600                          C. 1200                   D. 1300
B. Câu 4 : Cho hình vẽ sau, a//b , Số đo của góc B4 = 700.Số đo của góc A3 là:
[image: ]
A. 700                   B. 800                C. 1100                D. 1200 
Bài tập 2: Cho tam giác ABC có AB = AC . Kẻ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại điểm K
a.CM : 
b. CM : BK = CKa. Xét 
        Ta có :  AB = AC ( gt)
         AK là cạnh chung
       
Vậy  ( c- g- c)
A
B
C
K






                                             b/ HS tự làm
Bài tập 3: Cho , lấy T là trung điểm của BK.Trên tia đối của TA lấy điểm F sao cho TF= TA
a.CM:                  b. CM:  AB//FKA
B
K
F
T








a/ Xét    
Ta có:  TB = TK (gt)
            TA = TF( gt)
          Góc ATB = góc FTK( đối đỉnh)
Vậy    ( c- g - c)
b/ HS tự làm
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
-Xem lại các bài tập đã làm
-Làm bài tập:
Cho tam giác ABM vuông tại B, lấy C là trung điểm của AM.trên tia đối của tia CB lấy điểm I sao cho CI = CB
a/ CM :    và AB //IM
b/ CM: AI = BM







oleObject3.bin

image4.wmf
65

xy

=


oleObject4.bin

image5.wmf
1512

xy

=


oleObject5.bin

image6.wmf
547

xyz

==


oleObject6.bin

image7.wmf
345

xyz

==


oleObject7.bin

image8.png
Gy




image9.png




image10.png




image11.png




image1.wmf
2

3

3

7

=

-

x


oleObject1.bin

image2.wmf
5

1

:

2

1

3

1

=

+

x


oleObject2.bin

image3.wmf
(

)

0

1

5

2

3

1

=

+

×

+

×

x

x


